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LUẬT ĐƯỜNG SẮT NĂM 2017

Luật Đường sắt được ban hành lần đầu vào năm 2005, lần đầu tiên trong lĩnh vực đường sắt Việt Nam có Luật để điều chỉnh toàn diện mọi hoạt động. Đây là văn bản pháp lý quan trọng đã thể chế hoá kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển đường sắt, đảm bảo vai trò của lĩnh vực đường sắt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Luật đã thể hiện được tư duy mới trong hoạt động quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đường sắt, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đường sắt ở nước ta. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai thực hiện, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước, nhiều quy định mới được ban hành và thực tế hoạt động đường sắt có nhiều thay đổi, đòi hỏi Luật Đường sắt phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành cũng như thực tế hoạt động đường sắt.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách này, được sự phân công của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Đường sắt và được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 16 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật gồm 10 chương với 87 điều, tăng 2 chương và giảm 27 điều so với Luật Đường sắt 2005, với đầy đủ các quy định điều chỉnh mọi hoạt động trong lĩnh vực đường sắt, có vai trò quan trọng và tác động rất lớn tới sự phát triển của ngành đường sắt nói riêng và kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung. 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT ĐƯỜNG SẮT  

Luật Đường sắt 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006 (sau đây gọi là Luật Đường sắt 2005). Đây là văn bản pháp lý quan trọng đã thể chế hoá kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với mọi hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt. Để triển khai Luật Đường sắt 2005, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

Lần đầu tiên, hoạt động giao thông vận tải đường sắt có một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, bước đầu đã góp phần tích cực trong việc điều chỉnh các hoạt động giao thông vận tải đường sắt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia kinh doanh đường sắt. Mặt khác, các văn bản này đã tạo khung pháp lý phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đường sắt mà trước đây chưa có.

 Luật Đường sắt 2005 cùng các văn bản hướng dẫn bước đầu đã thể hiện được tư duy mới trong hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đường sắt, phân định rõ công tác quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng với kinh doanh vận tải; đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, không phân biệt đối xử trong hoạt động đầu tư và kinh doanh đường sắt.

Tuy nhiên, qua thực tế thi hành Luật Đường sắt 2005 đã bộc lộ một số những tồn tại bất cập và không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động đường sắt, cụ thể như sau: 

- Từ năm 2006 đến nay, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp 2013 và 17 luật, pháp lệnh trong đó có những quy định liên quan đến một số nội dung trong Luật Đường sắt 2005. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh một số nội dung đã quy định của Luật Đường sắt 2005 để phù hợp với nội dung Hiến pháp 2013 và các luật, pháp lệnh mới ban hành.

- Một số quy định của Luật Đường sắt 2005 còn chi tiết, cụ thể như các quy định mang tính kỹ thuật chuyên ngành thuần túy cần được ban hành trong văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật để phù hợp với thực tiễn và linh hoạt trong quá trình thực thi như: Phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt; nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; hướng dẫn thực hiện tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt.

- Một số nội dung Luật Đường sắt 2005 đã quy định nhưng việc triển khai thực hiện còn hạn chế như: Chính sách phát triển đường sắt; trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt; kinh doanh đường sắt.

- Một số quy định của Luật chưa phù hợp, cần sửa đổi như: Quản lý đất dành cho đường sắt; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt; phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và phí điều hành giao thông vận tải đường sắt.

- Các nội dung chưa được quy định trong Luật Đường sắt 2005 cần phải bổ sung phù hợp với thực tiễn như: Ưu đãi trong hoạt động đường sắt; nội dung công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường sắt; quản lý nhà nước đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư; về công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ; niên hạn sử dụng đối với phương tiện giao thông đường sắt; quản lý tài chính trong hoạt động kinh doanh đường sắt; chính sách phát triển công nghiệp đường sắt; đường sắt tốc độ cao.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT ĐƯỜNG SẮT

1. Phù hợp với Hiến pháp 2013, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển giao thông vận tải đường sắt.


2. Phát huy những ưu điểm của Luật Đường sắt 2005, bổ sung thay thế các nội dung không phù hợp, cản trở và gây hạn chế sự phát triển của lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt. Tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm phát triển của đường sắt các nước trên thế giới có điều kiện tương đồng với Việt Nam.

3. Phát triển giao thông vận tải đường sắt theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo bước đột phá phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; tạo lập môi trường hoạt động kinh doanh thông thoáng, không phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là trong hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải trên mạng lưới đường sắt quốc gia; cạnh tranh bình đẳng giữa vận tải đường sắt với các phương thức vận tải khác, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, tăng cường kết nối với các phương thức vận tải; tạo cơ chế mở để thu hút các nguồn lực ngoài xã hội đầu tư kinh doanh đường sắt, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, phát triển hệ thống đường sắt Việt Nam theo hướng hiện đại, hiệu quả.

4. Tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng với kinh doanh vận tải trên đường sắt do Nhà nước đầu tư; tăng cường công tác quản lý nguồn vốn nhà nước đầu tư cho đường sắt.

5. Đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt chú ý đến cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động đường sắt.

6. Tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt nhằm gắn kết với đường sắt các nước trên cơ sở chia sẻ về mục tiêu, lợi ích, giá trị, nguồn lực và tuân thủ các quy định chung trong khuôn khổ các điều ước quốc tế.

III. BỐ CỤC CỦA LUẬT ĐƯỜNG SẮT

Luật Đường sắt gồm 10 chương, 87 điều, được bố cục như sau:

Chương 1. Những quy định chung (gồm 09 điều, từ điều 1 đến điều 9)

Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đường sắt, chính sách của Nhà nước về phát triển đường sắt, ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động đường sắt, quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt, hợp tác quốc tế về đường sắt, giải thích từ ngữ và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đường sắt.

Chương II. Kết cấu hạ tầng đường sắt (gồm 03 mục, 16 điều, từ điều 10 đến điều 25)

Chương này quy định về hệ thống đường sắt, tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, đất dành cho đường sắt, khổ đường sắt, ga đường sắt….; đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, bao gồm:

Mục 1. Quy định chung (gồm 10 điều: từ Điều 10 đến Điều 19).

Mục 2. Đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt (gồm 03 điều: từ Điều 20 đến Điều 22).

Mục 3. Bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt (gồm 03 điều: từ Điều 23 đến Điều 25).

Chương III. Phát triển công nghiệp đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt (gồm 02 mục, 09 điều, từ điều 26 đến điều 34)

Chương này quy định về công nghiệp đường sắt, yêu cầu phát triển công nghiệp đường sắt, đầu tư phát triển công nghiệp đường sắt, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ trong công nghiệp đường sắt; điều kiện tham gia giao thông của phương tiện, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, thông tin, chỉ dẫn trang thiết bị trên phương tiện, điều kiện nhập khẩu phương tiện giao thông đường sắt, bao gồm:

- Mục 1. Phát triển công nghiệp đường sắt (gồm 04 điều, từ điều 26 đến điều 29).

- Mục 2. Phương tiện giao thông đường sắt (gồm 05 điều, từ điều 30 đến điều 34).

Chương IV. Nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu (gồm 02 điều, điều 35 và điều 36)

Chương này quy định về nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu và giấy phép lái tàu.

Chương V. Tín hiệu, quy tắc giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt (gồm 02 mục, 12 điều, từ điều 37 đến điều 48)

Chương này quy định về tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt, giao thông, giao thông tại đường ngang, cầu chung, trong hầm; hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt, điều hành giao thông vận tải đường sắt, biểu đồ chạy tàu, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi xảy ra tai nạn giao thông đường sắt…., bao gồm:

- Mục 1. Tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt (gồm 03 điều, từ điều 37 đến điều 39).

- Mục 2. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt (gồm 09 điều, từ điều 40 đến điều 48).

Chương VI. Kinh doanh đường sắt (gồm 04 mục, 21 điều, từ điều 49 đến điều 69)

Chương này quy định về hoạt động kinh doanh đường sắt; kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt; kinh doanh vận tải đường sắt, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, hợp đồng vận tải, giá vé, vận tải quốc tế, vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, an sinh xã hội, quyền và nghĩa vụ của hành khách, vận tải hàng nguy hiểm, vận tải thi hài, hài cốt trên đường sắt quốc gia….; quản lý tài chính trong hoạt động kinh doanh đường sắt, bao gồm:

- Mục 1. Hoạt động kinh doanh đường sắt (Điều 49).

- Mục 2. Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt (Điều 50, Điều 51).

- Mục 3. Kinh doanh vận tải đường sắt (gồm 14 điều, từ điều 52 đến điều 65).

- Mục 4. Quản lý tài chính trong hoạt động kinh doanh đường sắt (gồm 04 điều, từ điều 66 đến điều 69).

Chương VII. Đường sắt đô thị (gồm 08 điều, từ điều 70 đến điều 77)

Chương này quy định về yêu cầu chung đối với đường sắt đô thị, các loại hình đường sắt đô thị, chính sách phát triển đường sắt đô thị, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc đầu tư, xây dựng, quản lý đường sắt đô thị, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị, yêu cầu đối với kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, hệ thống kiểm soát vé, quản lý an toàn đường sắt đô thị.

Chương VIII. Đường sắt tốc độ cao (gồm 05 điều, từ điều 78 đến điều 82)

Chương này quy định về yêu cầu chung đối với đường sắt tốc độ cao, chính sách phát triển đường sắt tốc độ cao, yêu cầu đối với kết cấu hạ tầng đường sắt tốc độ cao, quản lý, khai thác, bảo trì đường sắt tốc độ cao, quản lý an toàn đường sắt tốc độ cao.

Chương IX. Quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt (gồm 03 điều, từ điều 83 đến điều 85)

Chương này quy định về nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đường sắt.

Chương X. Điều khoàn thi hành (gồm 02 điều, điều 86 và điều 87).

Chương này quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp.

IV. NỘI DUNG MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐƯỜNG SẮT

1. Về chính sách phát triển đường sắt (Điều 5)

Chính sách phát triển đường sắt đã được Luật bổ sung quy định đầy đủ, chi tiết trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, kinh doanh đường sắt, công nghiệp đường sắt, phát triển đường sắt chuyên dùng. Đặc biệt, đối với chính sách ưu tiên phân bổ ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công để bảo đảm phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia…. Với những chính sách này nhằm định hướng và làm căn cứ cho Chính phủ ban hành các chính sách cụ thể theo từng giai đoạn phù hợp với thực tế phát triển trong hoạt động đường sắt.  

2. Về kết cấu hạ tầng đường sắt (Chương II)
- Thứ nhất, về chủ thể trong quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt: Bổ sung quy định cụ thể các chủ thể trong công tác quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, chủ thể có trách nhiệm trong quản lý tài sản hạ tầng đường sắt là của cơ quan quản lý nhà nước, theo đó Bộ GTVT thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với tài sản hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đại diện chủ sở hữu đối với tài sản kết cáu hạ tầng đường sắt đô thị.

- Thứ hai, về quản lý, sử dụng đất dành cho đường sắt: Luật quy định rõ giữa chủ thể quản lý và chủ thể sử dụng đất dành cho đường sắt. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt được giao quản lý đất dùng để xây dựng công trình đường sắt, đất trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt; quản lý việc sử dụng đất dành cho đường sắt theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Về phát triển công nghiệp đường sắt (Mục 1 Chương III)

Quy định về công nghiệp đường sắt là quy định mới được bổ sung trong Luật, bao gồm các quy định về yêu cầu phát triển công nghiệp đường sắt, đầu tư phát triển công nghiệp đường sắt, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ trong công nghiệp đường sắt….

4. Về phương tiện giao thông đường sắt (Mục 2 Chương III)

Luật bổ sung quy định đối với niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt. Tuy nhiên, sẽ được thực hiện có lộ trình để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt. Nội dung này cũng đã giao Chính phủ quy định cụ thể để đảm bảo yêu cầu các phương tiện giao thông đường sắt dần dần được thay thế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

5. Về phí, giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt (Điều 66)

Luật quy định bổ sung cơ chế giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. Theo đó, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt trực tiếp liên quan đến chạy tàu áp dụng đối với phương thức giao sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư; đối với giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt trực tiếp liên quan đến chạy tàu áp dụng đối với phương thức cho thuê hoặc chuyển nhượng có thời hạn quyền sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư.

6. Về giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt (Điều 67)

Luật sửa đổi quy định về cơ chế giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt, theo đó xác định rõ giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt là khoản tiền phải trả khi sử dụng dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt để chạy tàu trong ga, trên tuyến hoặc khu đoạn đường sắt. Đồng thời, xác định trách nhiệm thẩm quyền định giá của Bộ Giao thông vận tải đối với dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư; tổ chức, cá nhân quyết định giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt do mình đầu tư.
7. Về hỗ trợ đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt trong việc thực hiện phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, an sinh xã hội (Điều 68)

Luật đã bổ sung quy định về việc Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt trong trường hợp vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, an sinh xã hội theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp đủ chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Trên cơ sở này, Chính phủ làm căn cứ ban hành quy định chi tiết các trường hợp cụ thể và việc hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp này.

8. Về đường sắt đô thị (Chương VII)
Quy định về đường sắt đô thị đã được bổ sung cụ thể một số các nội dung trong Luật, bao gồm các quy định về yêu cầu chung đối với đường sắt đô thị, quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị, hệ thống kiểm soát vé, quản lý an toàn đường sắt đô thị, yêu cầu đối với kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc đầu tư, xây dựng, quản lý đường sắt đô thị ....

9. Về đường sắt tốc độ cao (Chương VIII)

Đây là điểm mới của Luật Đường sắt 2017. Các nội dung chủ yếu được quy định trong Chương này bao gồm về yêu cầu chung đối với đường sắt tốc độ cao, chính sách phát triển đường sắt tốc độ cao, yêu cầu đối với kết cấu hạ tầng đường sắt tốc độ cao, quản lý, khai thác, bảo trì, quản lý an toàn đường sắt tốc độ cao. Các nội dung trong Chương này làm cơ sở pháp lý đầu tiên cho hoạt động đầu tư đường sắt tốc độ cao ở nước ta trong thời gian tới.

Những sửa đổi, bổ sung của Luật Đường sắt 2017 đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đường sắt Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động đường sắt, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên ngành, thúc đẩy sự phát triển của ngành đường sắt nói riêng và kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời kỳ mới. 

V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Căn cứ quy định của Luật Đường sắt 2017, Bộ Giao thông vận tải sẽ xây dựng Quyết định bổ sung ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ. Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công an để xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền. Về cơ bản, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật sẽ được ban hành, đảm bảo có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của Luật (từ ngày 01 tháng 7 năm 2018).

2. Bộ Giao thông vận tải đang triển khai xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Đường sắt 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, coi đây là công tác trọng tâm trong năm 2017, 2018 với mục tiêu tuyên truyền kịp thời, thường xuyên với nhiều hình thức, các quy định của Luật Đường sắt sẽ được truyền tải đến từng người dân tham gia giao thông, đặc biệt là các quy định mới, bảo đảm về cơ bản, các cơ quan quản lý nhà nước cũng như người dân được tiếp cận để có cách hiểu đúng và thống nhất các quy định trước khi Luật có hiệu lực thi hành, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đường sắt 2017. 
PAGE  
9

